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60 työtä vietnamiksi

Toimistotyöt vietnamiksi
lääkäri bác sĩ

arkkitehti kiến trúc sư

johtaja (osasto) quản lý

sihteeri thư ký

puheenjohtaja chủ tịch

tuomari thẩm phán

lakimies luật sư

kirjanpitäjä kế toán viên

opettaja giáo viên

professori giáo sư

ohjelmoija lập trình viên

poliitikko chính trị gia

hammaslääkäri nha sĩ

pääministeri thủ tướng

presidentti tổng thống

avustaja trợ lý

syyttäjä công tố viên

harjoittelija thực tập sinh

kirjastonhoitaja thủ thư

konsultti tư vấn viên
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Ruumiilliset työt vietnamiksi
maanviljelijä nông dân

rekkakuski tài xế xe tải

veturinkuljettaja người lái tàu hỏa

lihakauppias người bán thịt

rakennustyöläinen công nhân xây dựng

puuseppä thợ mộc

sähköasentaja thợ điện

putkimies thợ sửa ống nước

mekaanikko thợ cơ khí

siivooja nhân viên vệ sinh

puutarhuri người làm vườn

kalastaja ngư dân

www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/

Muut työt vietnamiksi
poliisi (henkilö) cảnh sát

palomies lính cứu hỏa

sairaanhoitaja y tá

lentäjä phi công

lentoemäntä tiếp viên hàng không
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kätilö nữ hộ sinh

kokki đầu bếp

tarjoilija bồi bàn

räätäli thợ may

myyjä thu ngân

vastaanottovirkailija lễ tân

optikko bác sĩ mắt

sotilas bộ đội

bussikuski tài xế xe buýt

henkivartija vệ sĩ

pappi thầy tu

valokuvaaja nhiếp ảnh gia

erotuomari trọng tài

toimittaja (TV) phóng viên

näyttelijä diễn viên

tanssija vũ công

kirjailija tác giả

nunna nữ tu

munkki nhà sư

valmentaja huấn luyện viên

laulaja ca sĩ

taiteilija nghệ sĩ

suunnittelija nhà thiết kế


